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Bắc Giang, ngày       tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

 Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang  

và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021-2025 

 

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào của đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao của 

Đảng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) thống nhất ký Thỏa thuận 

hợp tác giai đoạn 2021-2025.  

Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế và nội dung đã ký kết, trên cơ sở khảo sát 

thực tế của đoàn công tác tỉnh Bắc Giang tại tỉnh Xay Sổm Bun (tháng 02 năm 

2022) và Bản ghi nhớ thống nhất một số nội dung tại buổi làm việc giữa Lãnh đạo 

tỉnh Bắc Giang và Lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun (tháng 5 năm 2022); được sự nhất 

trí của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1227-TB/TU ngày 18/08/2022; 

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai 

tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Thỏa thuận hợp tác 

giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun giai đoạn 2021-

2025 (Thỏa thuận hợp tác), tăng cường sự hiểu biết, góp phần vun đắp, phát triển 

mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước 

Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, thời gian, kinh phí, giải pháp thực 

hiện và cơ quan, đơn vị chủ trì, thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác 

để triển khai thực hiện phù hợp với quy định của hai nước, quy định, khả năng 

và nhu cầu thực tế giữa hai tỉnh, đem lại lợi ích cho cả hai bên.  

- Việc triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác trên tinh 

thần cùng tương trợ, có sự trao đổi, thống nhất giữa hai tỉnh trước và trong khi 

triển khai. Quá trình thực hiện đảm bảo các yêu cầu về chính trị, đối ngoại, an 

ninh - quốc phòng. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt 

và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào; hai tỉnh Bắc Giang 

và Xay Sổm Bun 

1.1. Đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác 
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toàn diện giữa hai quốc gia; quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, 

tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang và tỉnh 

Xay Sổm Bun; tuyên truyền về quan hệ giữa tỉnh Bắc Giang với các đối tác Lào, 

trong đó có tỉnh Xay Sổm Bun nhân các dịp Tết truyền thống Lào (ngày 

13,14,15/4), Quốc khánh của Lào (ngày 02/12), ngày thành lập Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào (ngày 22/3) ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (ngày 

05/9), ngày thành lập tỉnh Xay Sổm Bun (31/12) và các ngày lễ quan trọng khác. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ. 

1.2. Trao đổi với đầu mối tỉnh Xay Sổm Bun để tuyên truyền giới thiệu về 

tỉnh Bắc Giang trên các kênh thông tin của tỉnh Xay Sổm Bun. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ. 

1.3. Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt 

Nam - Lào, Lào - Việt Nam và quan hệ hợp tác Bắc Giang - Xay Sổm Bun. 

Thời gian: Năm 2025; 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp Các tổ chức 

hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

1.4. Đưa nội dung giáo dục truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào vào 

chương trình giáo dục với nội dung, dung lượng phù hợp với các cấp học và 

khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ. 

2. Trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền, đoàn thể và bồi dưỡng cán bộ 

2.1. Tổ chức đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh tới thăm và làm việc tại tỉnh 

Xay Sổm Bun. Mỗi đoàn tối đa 07 người, 03 ngày không kể thời gian đi và về. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ; 

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu và HĐND tỉnh, Các Sở: Kế hoạch 

và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo Bắc Giang, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

2.2. Đón tiếp đoàn Lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun tới thăm và làm việc tại 

tỉnh. Nội dung trao đổi về công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của 
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chính quyền trong phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng; 

thăm một số khu vực kinh tế trọng điểm, mô hình kinh tế, khu di tích lịch sử - 

văn hóa, danh thắng của tỉnh. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ; 

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu và HĐND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch 

và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh. 

2.3. Tổ chức Đoàn khảo sát của tỉnh Bắc Giang tới tỉnh Xay Sổm Bun để 

khảo sát, tìm hiểu một số lĩnh vực hai bên có khả năng triển khai hợp tác hoặc 

tỉnh Xay Sổm Bun mong muốn tỉnh Bắc Giang hỗ trợ. 

Thời gian: Năm 2022; 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ; 

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Đại học Nông 

-Lâm Bắc Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.  

2.4. Tổ chức các đoàn công tác tới làm việc với cơ quan đầu mối của tỉnh 

Xay Sổm Bun về đánh giá kết quả và định hướng triển khai hợp tác giữa hai tỉnh 

hằng năm. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ; 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, địa phương có liên quan trong chương 

trình hợp tác theo từng năm. 

2.5. Tổ chức đoàn cán bộ, chuyên gia của tỉnh Bắc Giang tới khảo sát, đánh 

giá tác động, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của dự án “Công trình thủy lợi 

Nậm Mang, huyện Thà Thôm” để xem xét, quyết định việc hỗ trợ đầu tư phù 

hợp trong giai đoạn 2022-2030. 

Thời gian: Năm 2022, 2023; 

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Cơ quan phối hợp: Các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Ngoại vụ và các cơ quan liên quan. 

2.6. Đón tiếp 03 đoàn cán bộ lãnh đạo, chuyên viên cấp sở, ngành tỉnh và 

cấp huyện của tỉnh Xay Sổm Bun (thời gian mỗi đợt tối đa 10 ngày, đoàn tối đa 

10 người/đoàn) đến Bắc Giang tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm về 

một số chuyên đề: (1) Công tác xây dựng chính quyền; công tác cán bộ; (2) 

Công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; (3) Công tác phát triển nông 

nghiệp hàng hóa chất lượng cao; (4) Công tác xúc tiến thương mại; (5) Công tác 

xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm; (6) Công tác xóa 

đói giảm nghèo, đào tạo lao động, tạo việc làm; (7) Công tác phát triển các mô 

hình, sản phẩm du lịch; (8) Hoạt động phát thanh, truyền hình; (9) Công tác phổ 
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biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; (10) Công tác phát triển khoa học và 

công nghệ, xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng; kết hợp khảo sát thực tế một 

số khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, mô hình kinh tế, khu di 

tích lịch sử - văn hóa, khu tâm linh, mô hình du lịch của tỉnh. Tỉnh Bắc Giang 

chi trả kinh phí tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế và ăn ở, đi lại 

cho đoàn trong thời gian tại Bắc Giang.  

Thời gian:  

+ Năm 2023: Đón 1 đoàn lãnh đạo cấp sở, ngành, huyện; 

+ Năm 2024: Đón 1 đoàn lãnh đạo cấp phòng có quy hoạch lãnh đạo cấp 

sở, cấp huyện; 

+ Năm 2025: Đón 1 đoàn  chuyên viên có quy hoạch cấp phòng trở lên. 

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ; 

Cơ quan phối hợp: Các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 

Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Báo Bắc 

Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

2.7. Trao đổi đoàn để triển khai và đánh giá Thỏa thuận hợp tác giữa Công 

an tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh Xay Sổm Bun. 

- Thời gian: Hằng năm, theo hình thức luân phiên; 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; 

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan 

2.8. Ký thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa huyện 

Lục Ngạn và huyện A-nu-vông 

Thời gian: Năm 2022; 

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Lục Ngạn; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan. 

2.9. Ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang và 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Xay Sổm Bun 

Thời gian: Năm 2022; 

Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan. 

3. Hợp tác về nông nghiệp, nông thôn 

3.1. Tỉnh cử 02 công chức, viên chức ngành nông nghiệp làm chuyên gia 

nông nghiệp sang tỉnh Xay Sổm Bun khảo sát, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ xây 

dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, hoặc về phát triển nông thôn mới, xây 

dựng sản phẩm OCOP. Phía tỉnh Xay Sổm Bun bố trí chỗ ở và phiên dịch cho 

chuyên gia. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ. 
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3.2. Tổ chức 05 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân 

của tỉnh Xay Sổm Bun về trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 

của một số cây công nghiệp, cây ăn quả, cây hàng năm; phòng chống dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi phù hợp với tỉnh Xay Sổm Bun 

Thời gian:  

+ Năm 2022: Tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi thú y, phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi và nâng cao năng suất lúa. 

+ Năm 2023: Tập huấn kỹ thuật nhân giống cây cam, vải và trồng rau trong 

nhà lưới. 

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ. 

3.3. Hỗ trợ xây dựng 08 mô hình nông nghiệp; Tổ chức hội thảo, nhân rộng 

mô hình tại tỉnh Xay Sổm Bun. 

Thời gian:  

+ Năm 2022: Mô hình cải tạo đàn bò thịt tại 3 huyện (khoảng 20 con đực 

giống); Mô hình nhân giống cải tạo đàn dê trong 02 huyện (khoảng 20 con dê 

đực giống). 

+ Năm 2023: Mô hình trồng thử nghiệm cây vải thiều tại 2 huyện (khoảng 

100 cây); Mô hình trồng cam tại 2 huyện; Mô hình nuôi cá bán thâm canh tại 3 

huyện; Mô hình nâng cao năng suất lúa tại 5 huyện (khoảng 50ha). 

+ Năm 2024: Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới đơn giản tại 05 huyện; 

Mô hình nuôi ngựa trong 02 huyện (khoảng 20 con ngựa giống). 

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ và các cơ quan, địa phương có liên quan. 

3.4. Đón 02 đoàn cán bộ và nông dân tiêu biểu của tỉnh Xay Sổm Bun tới 

thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang. 

Thời gian: Năm 2022 và năm 2024; 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ; 

Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 
quan, địa phương có liên quan. 

4. Hợp tác về đầu tư - thương mại  

4.1. Tổ chức một số điểm giới thiệu, quảng bá đặc sản, sản phẩm OCOP, 

sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ của tỉnh Bắc Giang tại các sự kiện 

chính trị, văn hóa tại tỉnh Xay Sổm Bun hoặc nhân dịp đoàn cấp cao của tỉnh 

Bắc Giang tới thăm tỉnh Xay Sổm Bun. 

Thời gian: Năm 2023 và năm 2025 

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  
Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

4.2. Tổ chức một số điểm giới thiệu, quảng bá đặc sản của tỉnh Xay Sổm 

Bun tại tỉnh Bắc Giang nhân dịp đoàn cấp cao của tỉnh Xay Sổm Bun tới thăm 

tỉnh Bắc Giang hoặc ngày quan trọng về chính trị, văn hóa của tỉnh Bắc Giang. 
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Thời gian: Năm 2025; 

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

4.3. Tổ chức Hội nghị, triển lãm (trực tuyến hoặc trực tiếp) giới thiệu, 

quảng bá sản phẩm thế mạnh của tỉnh Bắc Giang tại tỉnh Xay Sổm Bun; tổ chức 

điểm cầu tại tỉnh Xay Sổm Bun đối với các hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ 

vải thiều và nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

4.4. Giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang tổ chức các 

đoàn doanh nghiệp tới khảo sát, đầu tư tại tỉnh Xay Sổm Bun trong các lĩnh vực 

tỉnh Xay Sổm Bun có tiềm năng như: khai thác khoáng sản, thủy điện, nông 

nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, ... Kêu gọi, vận động các doanh nghiệp cùng tham 

gia thực hiện một số nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh. 

Thời gian: Từ năm 2022; 

Cơ quan chủ trì: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Hội Doanh nhân trẻ; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Hợp tác về giáo dục và đào tạo 

5.1. Cử 01 giáo viên làm tình nguyện viên dạy tiếng Việt cho trường học của tỉnh 

Xay Sổm Bun theo đề xuất của tỉnh Xay Sổm Bun (khoảng 3 tháng/ chuyên gia). 

Thời gian: Năm 2023, 2024; 

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ. 

5.2. Hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ thạc sĩ cho 02 cán bộ, công chức của 

tỉnh Xay Sổm Bun có trình độ tiếng Việt và trình độ chuyên môn đáp ứng điều 

kiện đầu vào các bậc học tương ứng theo quy định của Việt Nam tại Trường Đại 

học Nông - Lâm Bắc Giang; các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, 

Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Kế toán, Thú y.  

Thời gian: Từ năm 2023; 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang;  

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn.  

5.3. Hỗ trợ 03 học sinh ưu tú của tỉnh Xay Sổm Bun học tiếng Việt và học 

đại học các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng, 

Chăn nuôi, Kế toán, Thú y. Học sinh do tỉnh Xay Sổm Bun lựa chọn được hỗ trợ 

kinh phí 01 năm học tiếng Việt, nếu đạt trình độ tiếng Việt đáp ứng yêu cầu đầu 

vào đại học đối với sinh viên nước ngoài học tại Việt Nam, sẽ được hỗ trợ kinh 

phí học tiếp đại học tại Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. 
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Thời gian: Từ năm 2022; 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang;  

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn.  

5.4. Hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ nông nghiệp của tỉnh 

Xay Sổm Bun (01 đoàn khoảng 15 người, thời quan tập huấn khoảng 15 ngày). 

Thời gian: Năm 2023; 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang;  

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

5.5. Tổ chức các chương trình giao lưu sinh viên, học viên giữa hai tỉnh. 

Thời gian: Từ năm 2022; 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang;  

Cơ quan phối hợp: Cao đẳng Nghề, Công nghệ Việt - Hàn, Cao đẳng Ngô Gia 

Tự, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6. Hợp tác về y tế 

6.1. Tổ chức khảo sát điều kiện và nhu cầu phát triển y tế của tỉnh Xay Sổm 

Bun. Trên cơ sở đó, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ 

việc cho 15 nhân viên y tế tỉnh Xay Sổm Bun; tập trung đào tạo nâng cao 

chuyên môn trong khám chữa bệnh và y tế dự phòng. Dự kiến thời gian đào tạo 

trong 3 tháng. 

Thời gian: Từ năm 2023; 

Năm 2023: Bồi dưỡng 03 cán bộ quản lý bệnh viện; 

Năm 2024: Bồi dưỡng 06 cán bộ kỹ thuật; 

Năm 2025: Bồi dưỡng 06 cán bộ kỹ thuật; 

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Cao đẳng Ngô Gia Tự. 

6.2. Hỗ trợ thiết bị y tế (21 bộ tiểu phẫu) cho một số bệnh viện của tỉnh 

Xay Sổm Bun. 

Thời gian: Năm 2022; 

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính. 

7. Hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch 

7.1. Tổ chức 01 chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, giới thiệu di sản 

văn hóa và biểu diễn nghệ thuật truyền thống hai tỉnh tại tỉnh Bắc Giang hoặc tại 

tỉnh Xay Sổm Bun trước hoặc trong các chuyến trao đổi đoàn của hai tỉnh.  

7.2. Cử đoàn đại biểu, diễn viên, nghệ nhân của tỉnh tham dự 01 sự kiện 

văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Xay Sổm Bun và mời đoàn của tỉnh Xay Sổm 

Bun tham gia 01 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh như: Tuần Văn hóa - 

Du lịch tỉnh Bắc Giang, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang, Tuần 

Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam,... 



8 

7.3. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai tỉnh khảo sát về tiềm năng phát 

triển du lịch của nhau; phối hợp thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch, xúc 

tiến đầu tư vào du lịch. 

Thời gian: Từ năm 2022; 

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh. 

7.4. Hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun bồi dưỡng ngắn hạn (tối đa 01 tháng/năm) 

cho 02 huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao có thế mạnh của tỉnh 

Bắc Giang như: cờ vua, cầu lông. 

Thời gian: Năm 2023, 2024, 2025; 

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ.  

8. Đối ngoại nhân dân và các lĩnh vực khác 

8.1. Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai tỉnh, thăm lại chiến 

trường xưa, đặc biệt là đối với các cựu chuyên gia, quân tình nguyện tỉnh Bắc 

Giang sang hỗ trợ Lào các thời kỳ, các doanh nhân, thương nhân trên địa bàn. 

Thời gian: Năm 2023 và 2025; 

Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh; 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Doanh 
nhân cựu chiến binh, Hội nữ doanh nhân của tỉnh. 

8.2. Hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun xây dựng, nâng cấp 05 điểm trường tại 05 huyện.  

Thời gian: Năm 2024, 2025; 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ; 

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng. 

8.3. Tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với tỉnh Xay Sổm Bun về các nội dung hợp 

tác khác phù hợp giữa hai tỉnh, đề xuất với Lãnh đạo hai bên để triển khai thực hiện. 

Thời gian: Hằng năm; 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

III. KINH PHÍ 

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là: 33.400.000.000 đồng (ba 

mươi ba tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các 

cơ quan, đơn vị và các nguồn hợp pháp khác (có biểu chi tiết do Sở Tài chính 

thẩm định kèm tsheo). 

Hàng năm, các cơ quan xây dựng dự toán kinh phí (riêng năm 2022, xây 

dựng dự toán kinh phí bổ sung) theo nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, 

gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, cơ quan, ban, ngành được giao chủ trì các nhiệm vụ trong Kế 

hoạch này chủ động tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao 

đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ theo các quy định của pháp luật 
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hiện hành; cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng phương án để 

tổ chức thực hiện. Tùy từng nội dung theo quy định, trước khi thực hiện phải xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền, trao đổi thông tin cho các cơ quan có liên quan và báo 

cáo kết quả của hoạt động theo quy định. 

2. Hàng năm, căn cứ Kế hoạch này, các sở, cơ quan, ban, ngành chủ trì 

thực hiện các nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả tình 

hình thực hiện trong năm và dự kiến kế hoạch, phương án triển khai các nhiệm 

vụ được giao của năm tiếp theo gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 31/10 hàng năm 

để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc báo cáo đột xuất việc 

thực hiện Kế hoạch (nếu có). 

3. Sở Ngoại vụ 

- Là cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai, kết quả thực hiện 

Kế hoạch trước ngày 15/11 hàng năm; những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

cần điều chỉnh; báo cáo các cơ quan Trung ương về tình hình hợp tác với Lào và 

tỉnh Xay Sổm Bun theo quy định. 

- Là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh liên hệ với 

các cơ quan liên quan của tỉnh Xay Sổm Bun để khảo sát, triển khai thực hiện 

các nội dung hợp tác giữa hai tỉnh. 

4. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh việc cấp và sử dụng kinh phí thực 

hiện Kế hoạch hàng năm cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tham mưu bố trí 

kinh phí hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun theo các nội dung Kế hoạch; hướng dẫn các 

cơ quan trong việc thanh, quyết toán kinh phí và thủ tục giải ngân vốn ra nước 

ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Công an tỉnh: Tham mưu đảm bảo an ninh, trật tự trong việc thực hiện 

các nội dung, hoạt động của Kế hoạch này. Thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp 

tác giữa Công an tỉnh với Công an tỉnh Xay Sổm Bun theo quy định. 

 6. Các đơn vị có liên quan:  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ 

quan liên quan nghiên cứu, xem xét việc ký Thỏa thuận hợp tác với Hội Phụ nữ 

tỉnh Xay Sổm Bun và triển khai nội dung hợp tác giữa hai cơ quan. 

- Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang: Xem xét việc cấp học bổng, hỗ 

trợ học phí và chỗ ở trong Ký túc xá cho sinh viên, học viên của tỉnh Xay Sổm 

Bun theo học các chương trình đào tạo, tập huấn của trường, tổ chức tập huấn 

cho cán bộ nông nghiệp của tỉnh Xay Sổm Bun; tổ chức chương trình giao lưu 

sinh viên giữa hai tỉnh. 

7. UBND các huyện, thành phố:  

- Tích cực phối hợp với các sở, ngành trong triển khai thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch. 

- UBND huyện Lục Ngạn chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ 

quan liên quan nghiên cứu, xem xét việc ký Thỏa thuận hợp tác cấp địa phương 

với huyện A-nu-vông và triển khai các nội dung hợp tác giữa hai huyện. 
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8. Các sở, cơ quan, ban, ngành (còn lại): Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ 

của ngành, cơ quan, đơn vị mình chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện giữa hai quốc gia Việt Nam – Lào, về hai tỉnh Bắc Giang và Xay Sổm Bun. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ 

chức chính trị - Xã hội tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho 

cán bộ, công chức, viên chức, các hội viên, đoàn viên và Nhân dân về quan hệ 

hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt 

Nam – Lào, về hai tỉnh Bắc Giang và Xay Sổm Bun. Đồng thời, chủ động phối 

hợp với các cấp chính quyền trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.  

10. Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị 

của tỉnh và là trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tỉnh; cần tích cực phối 

hợp và triển khai hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, tham mưu với 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết 

quả báo cáo Bộ Ngoại giao, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định. 

Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 667/KH-UBND ngày 09/12/2021 

của UBND tỉnh về thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và 

Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021-2025./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Đối ngoại Trung ương; (b/c) 

- Các Bộ: Ngoại giao; Kế hoạch và Đầu tư; (b/c) 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban, cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy;  

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;  

- UBND huyện, thành phố; 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;  

- Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh;  

- Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 

- Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt- Hàn;  

   trường Cao đẳng Ngô Gia Tự; 

- Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh; Hiệp hội  

  Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, KG-VX,  

  NC-KSTTHC, KTTH, KTN;  

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 
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